
1. Xin cho biết, việc nội luật hóa các 
quy định của công ước quốc tế về chống 
tra tấn và các hình thức đối Xử hoặc trừng 
phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục 
con người được thể hiện như thế nào?

Kể từ khi chính thức gia nhập Công 
ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức 
đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân 
đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là 
Công ước chống tra tấn) từ năm 1982 đến 
nay, Việt Nam đã nỗ lực nội luật hóa các 
văn bản quy phạm pháp luật trong nước 
để phù hợp với quy định của Công ước 
chống tra tấn. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 
khẳng định: “Mọi người có quyền bất khả 
xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo 
hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; 
không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác 
xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm”. 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) đã tiếp tục quy định về 
hành vi dùng nhục hình, bức cung trong 
hoạt động tư pháp, đồng thời đã có sự sửa 
đổi, bổ sung đáng kể để phù hợp với tinh 
thần của Công ước chống tra tấn. 

Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 quy 
định các nguyên tắc: nghiêm cấm tra tấn, 
bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình 
thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, 
tính mạng, sức khỏe con người (Điều 10); 

bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, tài sản của cá nhân (Điều 11).

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 
2015 quy định nguyên tắc bảo đảm nhân 
đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác 
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam; bảo 
đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam thực hiện quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ của công dân nếu không bị 
hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên 
quan… (Điều 4); đồng thời quy định nghiêm 
cấm hành vi tra tấn, truy bức, dùng nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác 
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam (khoản 
1 Điều 8).

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình 
sự năm 2015 quy định nghiêm cấm bức 
cung, dùng nhục hình và các hình thức tra 

tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô 
nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ 
hình thức nào khác xâm phạm quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân (Điều 14).

Luật thi hành án hình sự năm 2019 
quy định nguyên tắc bảo đảm nhân đạo 
xã hội chủ nghĩa; tôn trọng danh dự, nhân 
phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người 
chấp hành án, người chấp hành biện pháp 
tư pháp, quyền, lợi ích hợp pháp của pháp 
nhân thương mại chấp hành án; kết hợp 
trừng trị và giáo dục cải tạo trong việc thi 
hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải 
tạo phải trên cơ sở tính chất, mức độ phạm 
tội, độ tuổi, sức khỏe, giới tính, trình độ 
học vấn và các đặc điểm nhân thân khác 
của người chấp hành án… (Điều 4); đồng 
thời quy định nghiêm cấm hành vi tra tấn 
và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt 
tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người 
chấp hành án, biện pháp tư pháp; kỳ thị, 
phân biệt đối xử hoặc xâm phạm quyền, 
lợi ích hợp pháp của người, pháp nhân 
thương mại chấp hành án… (Điều 10)...

2. Xin hỏi, luật thi hành tạm giữ, tạm 
giam năm 2015 quy định như thế nào về 
giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, 
tạm giam? 

Tại Điều 7 Luật thi hành tạm giữ, tạm 
giam năm 2015 quy định, Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt 

ï



Nam giám sát hoạt động của cơ quan 
quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan 
đến hoạt động tạm giữ, tạm giam theo quy 
định của pháp luật.

3. cơ quan nào có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 
huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát 
quân sự khu vực, Viện trưởng Viện kiểm 
sát quân sự quân khu và tương đương giải 
quyết khiếu nại đối với quyết định, hành 
vi trái pháp luật trong quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam của cơ quan, người có 
thẩm quyền thuộc trách nhiệm kiểm sát 
của mình.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại đối với việc giải quyết khiếu nại của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
cấp dưới; quyết định giải quyết khiếu 
nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân cấp trên là quyết định có hiệu lực 
pháp luật.

4. Xin hỏi, người nào có quyền tố cáo 
trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm 
giam?

Theo quy định tại Điều 56 Luật thi 
hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam và mọi 
người có quyền tố cáo với cơ quan, người 
có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp 
luật của bất kỳ người có thẩm quyền nào 
trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi 
ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo 
trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm 
giam được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo 
trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
được quy định tại Điều 57 Luật thi hành 
tạm giữ, tạm giam như sau:

a) Người tố cáo có các quyền sau đây:
- Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ 

quan, người có thẩm quyền;
- Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, 

bút tích của mình;
- Yêu cầu được thông báo kết quả giải 

quyết tố cáo;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo 

vệ khi bị đe dọa, trả thù.
b) Người tố cáo có các nghĩa vụ sau 

đây:
- Trình bày trung thực về nội dung tố 

cáo;
- Nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

việc tố cáo sai sự thật.
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